
 Stt  Tên hàng Hóa  Thông số kỹ thuật  Quy cách  Số lượng  ĐVT Ghi chú

1 Màng PE  Chất liệu: PET/PE
- Kích thước: dài 400m x rộng 100mm 01 cặp/ hộp 20              Cặp

2 Kim quang Sợi quang chất liệu ETFE .Tiệt trùng bằng bức xạ. Kim quang dẫn laser nội mạch được sử dụng 1 
lần dùng chủ yếu trong điều trị laser nội mạch . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 50 cái/ hộp 2,000         Cái

3 Dây điện châm Jack 
dẹt Dùng cho máy điện châm KWD -808I 03 cái/ bộ 120            Cái

4 Củ sạc máy điện 
châm 

Điện áp đầu vào 220V. 50/60HZ xoay chiều, đầu ra 9v một chiều (dùng cho máy điện châm KWD 
808I) 01 Cái/ hộp 40              Cái

5 Bơm tiêm 10ml
Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh, vạch chia độ tổng cộng 12ml, rõ nét. Pít tông có khía bẻ 
gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Cỡ kim 23G x 1'' 

và 25G x 1'', 25G x5/8''. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
100 cái / hộp 1,100         Cái

6 Bơm tiêm 5ml
Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh, vạch chia độ tổng cộng 12ml, rõ nét. Pít tông có khía bẻ 
gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Cỡ kim 23G x 1'' 

và 25G x 1'', 25G x5/8''. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
100 cái/ hộp 6,000         Cái

7 Kim đẩy chỉ Kim làm từ thép chuyên dụng, không gỉ, dẫn điện. Thân kim nhỏ đầu tù và tay cầm chắc chắn. Đã 
tiệt trùng 100 cái/ hộp 200            Cái

8 Giấy in siêu âm Kích thước 110mmx20m, dạng giấy nhiệt in ảnh. 10 cuộn/ hộp 10              Cuộn
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